
STT MSSV Họ và tên Môn thi Kết quả

1 2101140062 Nguyễn Đình Phúc CNE Không thay đổi

2 2101040077 Đặng Thu Hà CNE Điểm sau phúc tra: 5.2

3 2101040058 Hoàng Minh Đức CNE Điểm sau phúc tra: 5.5

4 2001040151 Trần Minh Nghĩa CNE Điểm sau phúc tra: 6.8

5 2101040138 Nguyễn Thị Lan Nhi CNE Không thay đổi

6 2101140024 Đinh Thị Hiền CNE Điểm sau phúc tra: 5

7 2101040038 Phạm Linh Chi CNE Điểm sau phúc tra: 6.9

8 2101140069 Nguyễn Minh Thuận CNE Điểm sau phúc tra: 5.9

9 2101040052 Phạm Lương Đạt CNE Điểm sau phúc tra: 7.2

10 2101140036 Vũ Quang Huy CNE Điểm sau phúc tra: 5.1

11 2001140016 Trương Quang Dũng CNE Điểm sau phúc tra: 6.9

12 2101140002 Cao Thái Hân CNE Điểm sau phúc tra: 6.6

13 1901040056 Đỗ Hải Đăng DSA Không thay đổi

14 2101140004 Hoàng Anh Tú MPR Điểm sau phúc tra: 4.2

15 1901040190 Phạm Anh Tuấn MPR Không thay đổi

16 1901040032 Nguyễn Chí Công MPR Không thay đổi

17 2001040125 Nguyễn Thị Lụa PST Không thay đổi

18 1901040084 Nguyễn Huy Hoàng SS2 Điểm sau phúc tra: 9.0

19 2001060089 Phan Thanh Trung GLM Không thay đổi

20 2001040189 Lê Lương Phương Thảo DBA Không thay đổi

21 1901040237 Lục Thiên Văn SE2 Không thay đổi

22 1901040190 Phạm Anh Tuấn SE2 Không thay đổi

23 1901040090 Nguyễn Văn Huân SE2 Không thay đổi

24 1901040212 Lưu Thị Thơm SE2 Không thay đổi

25 1901040102 Nguyễn Khắc Hưng SE2 Không thay đổi

26 1801040112 Nguyễn Tiến Hưng SE2 Không thay đổi

27 1901040054 Đỗ Thành Đạt SE2 Không thay đổi

28 2001040154 Trần Đức Ngọc SE2 Không thay đổi

29 1901040011 Lê Việt Anh SE2 Không thay đổi

30 2001040160 Lê Duy Ninh SE2 Không thay đổi

31 2001040035 Hoàng Minh Đức SE2 Không thay đổi

32 2001040029 Nguyễn Tiến Đạt SE2 Không thay đổi

33 2001040135 Nguyễn Đức Anh Minh SE2 Không thay đổi

34 2101140034 Trần Thị Hường PRM Điểm sau phúc tra: 7.5

35 2101040029 Trần Hoàng Anh PRM Không thay đổi

36 2101060004 Nguyễn Đức An PRM Không thay đổi

37 2101060041 Nguyễn Thị Ánh Huyền PRM Không thay đổi

38 2001040151 Trần Minh Nghĩa PRM Không thay đổi

39 1901040173 Trần Diễm Quỳnh PRM Điểm sau phúc tra: 5.0

40 2101040156 Nguyễn Hồng Sơn PRM Không thay đổi

41 2101040144 Nguyễn Thu Phương PRM Không thay đổi

42 2101040190 Lê Thu Trang PRM Không thay đổi

43 2001040206 Nguyễn Đức Toàn PRM Không thay đổi
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44 1901040180 Trương Đăng Sơn HCI Không thay đổi

45 1901040190 Phạm Anh Tuấn HCI Không thay đổi

46 1901040033 Lê Thị Cúc HCI Điểm sau phúc tra: 4.4

47 2001040024 Đỗ Hữu Đạt HCI Không thay đổi

48 1901040095 Nguyễn Quốc Huy HCI Điểm thường xuyên: 6.8

49 2001040025 Hoàng Công Đạt HCI Điểm sau phúc tra: 6.5

50 1901040212 Lưu Thị Thơm REQ Không thay đổi

51 2001040198 Nguyễn Thị Thương REQ Không thay đổi

52 1901040054 Đỗ Thành Đạt REQ Không thay đổi

53 1801040027 Đinh Mạnh Cường REQ Không thay đổi

54 2001040108 Lê Thanh Lâm REQ Điểm sau phúc tra: 5.8

55 1901040120 Trần Hoàng Lân REQ Không thay đổi

56 1901040102 Nguyễn Khắc Hưng REQ Không thay đổi

57 1901040177 Nguyễn Ngọc Sơn REQ Không thay đổi

58 1801040027 Đinh Mạnh Cường SQA Không thay đổi

59 1901040174 Lê Quang Sáng SQA Không thay đổi

60 1901040021 Phạm Thị Mai Anh PR2 Không thay đổi

61 2001060001 Nguyễn Thái An PR2 Không thay đổi

62 2101040018 Ngô Tuấn Anh PR2 Không thay đổi

63 2101060018 Phạm Thúy Anh PR2 Không thay đổi

64 2101040043 Nguyễn Thị Chúc PR2 Không thay đổi

65 2001040029 Nguyễn Tiến Đạt PR2 Không thay đổi

66 2101060032 Trần Thị Thu Hiền PR2 Điểm sau phúc tra: 3.9

67 2101040084 Lê Thúy Hiền PR2 Không thay đổi

68 2101040072 Lê Khánh Duy PR2 Không thay đổi

69 2101060026 Lê Minh Dũng PR2 Điểm sau phúc tra: 3.7

70 2101060027 Trần Quý Dương PR2 Không thay đổi

71 2101060036 Nguyễn Bích Hồng PR2 Không thay đổi

72 2101040176 Vũ Thị Thơm PR2 Không thay đổi

73 2101040167 Lê Tất Thành PR2 Không thay đổi

74 2101040149 Nguyễn Minh Quang PR2 Không thay đổi

75 2101040194 Nguyễn Thị Trang PR2 Không thay đổi

76 2101040201 Nguyễn Công Tuấn PR2 Không thay đổi

77 2101060084 Trần Tường Vân PR2 Điểm sau phúc tra: 6.6

78 2101040203 Nguyễn Hoàng Tuấn PR2 Không thay đổi

79 2101040132 Trần Trung Nghĩa PR2 Không thay đổi

80 2101040120 Lê Quang Minh PR2 Không thay đổi

81 2101140004 Hoàng Anh Tú PR2 Điểm sau phúc tra: 5

82 2201140041 Nguyễn Duy Hưng PR2 Không thay đổi

83 2001140014 Nguyễn Minh Đức PR2 Không thay đổi

84 2001140011 Trần Thị Bích Du PR2 Không thay đổi

85 2101140063 Trịnh Việt Phương PR2 Không thay đổi

86 2101140068 Phan Văn Thiên PR2 Điểm sau phúc tra: 6.5

87 2101140082 Trần Anh Vũ PR2 Điểm sau phúc tra: 5.3

88 2101040043 Nguyễn Thị Chúc ESY Không thay đổi

89 2101040216 Hoàng Duy Vương ESY Không thay đổi

90 1901040054 Đỗ Thành Đạt BDM Không thay đổi

91 2001040189 Lê Lương Phương Thảo BDM Không thay đổi



92 2001140016 Trương Quang Dũng BDM Không thay đổi

93 2001140014 Nguyễn Minh Đức BDM Không thay đổi





 


